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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

05-5-2023- Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

Trang 

05-5-2023- Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện. 10 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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22-4-2023- Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 16 

27-4-2023- Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và 
Truyền thông. 48 

27-4-2023- Quyết định số 1629/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông 
hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Công Thương. 57 

27-4-2023- Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ 
tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài chính. 67 

28-4-2023- Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. 71 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 18/2023/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
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11 năm 2020 của Quôc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 892/TTr-SNV ngày 03 
tháng 3 năm 2023 và ý kiến của Sở Tư pháp tại kết quả Báo cáo thẩm định sô 
657/BC-STP ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

(kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận -
huyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 
huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước vê: Lao động, tiên lương trong khu vực kinh doanh và 
việc làm; giáo dục nghê nghiệp (trừ sư phạm); tiên công; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ 
sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ 
nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất 
quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương. 
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2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ 
cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự 
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch 
phát triển trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 
dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực 
lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước theo quy định của pháp 
luật đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp xã 
hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy, 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, dịch vụ phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền. 

6. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp. 

7. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo 
hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 
thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo quy 
định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã 
hội đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, 
giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. 

10. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực phụ trách để kịp 
thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy định pháp luật hiện 
hành. 

11. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 

12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan 
chuyên môn cấp huyện. 

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 
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Điều 4. Tổ chức bộ máy 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể 
số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cho phù 
hợp. 

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực vê tổ chức, hoạt động của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân huyện 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đê 
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

a) Tại các quận thực hiện chính quyên đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật vê 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

b) Tại thành phố Thủ Đức và các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Trưởng phòng, là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện 
bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các huyện bổ 
nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 
các huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện và trước pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng 
và thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Ủy viên Ủy ban nhân dân các huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy viên Ủy ban nhân dân các huyện. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 
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3. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành 
quyết định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong 
công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, quyên hạn, trách nhiệm, chức 
danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng 
không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện 
Quyết định ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chế độ 
phối hợp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi được Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đê vượt quá 
thẩm quyên thì nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, 
giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2023/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2021/TT-BYTngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tê thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân 
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huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 893/TTr-SNV ngày 03 
tháng 3 năm 2023 và ý kiến của Sở Tư pháp tại kết quả Báo cáo thẩm định số 
656/BC-STP ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Y tế). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 
(kèm theo Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND 05 háng 5 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Y tê thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Y tê thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Y tê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), có chức năng tham mưu, 
giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tê: y tê dự phòng; 
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân 
số; trang thiêt bị y tê; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tê trên địa bàn. 

2. Phòng Y tê chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và hoạt động của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tê và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo quy 
định. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 
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a) Dự thảo quyêt định; quy hoạch, kê hoạch phát triển y tê trung hạn và hằng 
năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực y tê trên địa bàn; 

b) Dự thảo quyêt định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tê. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản thuộc thẩm 
quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công về y tê trên 
địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kê hoạch về y tê sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục 
pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tê. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm 
định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tê thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, 
tổ chức kinh tê tập thể, kinh tê tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ 
chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tê trên địa bàn huyện theo 
quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tê đối với cán bộ, công chức 
xã, phường, thị trấn. 

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tê. 

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tê. 

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tê đối với tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyêt khiêu nại, tố cáo; phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tê theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thường trực Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp 
huyện. 



14 CÔNG BÁO/Số 82+83/Ngày 15-5-2023 

10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật. 

11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được 
giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

Phòng Y tế có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực 
hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công 
việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng 
Phó Trưởng phòng của Phòng Y tế cho phù hợp. 

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Y 
tế; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức 
chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Phòng Y tế. 

a) Tại các quận thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

b) Tại thành phố Thủ Đức và các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Trưởng phòng, là Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện 
bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban 
nhân dân huyện. 
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2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chê độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyêt định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chê công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyêt 
định trong tổng biên chê công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chê với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành 
quyêt định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, chê độ làm việc, quy chê phối hợp trong 
công tác của Phòng Y tê, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức 
của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung 
Quyêt định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Y tê, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện Quyêt định ban hành quy định 
cụ thể chức năng, nhiệm vụ, chê độ làm việc, quy chê phối hợp của Phòng Y tê sau 
khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Trong quá trình thực hiện, nêu phát 
sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiên nghị với Ủy ban 
nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyêt hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.05.2023 15:32:43 +07:00 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1567/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, 

Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 4656/TTr-SXD-VP ngày 04 tháng 
4 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 
gồm: 05 thủ tục mới ban hành; 09 thủ tục sửa đổi; 05 thủ tục thay thế và 07 thủ tục bị 
bãi bỏ (trong đó có 04 thủ tục bãi bỏ do được thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục sau: 

- Thủ tục có thứ tự A.I.1, A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, A.I.6 ban hành kèm theo 
Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục có thứ tự I.1 ban hành kèm theo Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục có thứ tự B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.I.5, B.I.6, B.I.7, B.I.8, B.I.9 tại 
Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5392/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ XÂY DựNG 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

P
ệ
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

I. Lĩnh vực Nhà ở 
1 Giải quyết bán 

phần diện tích 
nhà đất sử dụng 
chung đối với 
trường hợp quy 
định tại khoản 1 
Điều 71 của Nghị 
định số 
99/2015/NĐ-CP 

45 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Nhà ở ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 
- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 
- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Nhà ở; 
- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật Nhà ở. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

P
ệ
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
- Công văn số 6151/HD-SXD-QLN&CS ngày 31 
tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng vê công tác 
chuyển giao, tiêp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyêt định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thê, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
- Quyêt định số 133/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc 
công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực nhà ở liên quan đên bãi bỏ thành phần hồ 
sơ vê xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 
2023 của Bộ Xây dựng vê việc thực hiện quy định 
liên quan đên bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

2 Giải quyêt 
chuyển quyên sử 
dụng đất liên kê 
nhà ở cũ thuộc sở 

45 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 

Không - Luật Nhà ở ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ vê quy định chi tiêt và 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

hữu Nhà nước 
quy định tại 
khoản 2 Điều 71 
của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP 

sơ theo quy 
định 

Thị Sáu, 
Quận 3) 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 
- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 
- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Nhà ở; 
- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật Nhà ở. 
- Công văn số 6151/HD-SXD-QLN&CS ngày 31 
tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng về công tác 
chuyển giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

P
ệ
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
- Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ 
sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 
2023 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định 
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

3 Giải quyết 
chuyển quyền sử 
dụng đất đối với 
nhà ở xây dựng 
trên đất trống 
trong khuôn viên 
nhà ở cũ thuộc sở 
hữu Nhà nước 
quy định tại 
khoản 3 Điều 71 
của Nghị định số 
99/2015/ 
NĐ-CP 

45 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Luật Nhà ở ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 
- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 
- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Nhà ở; 
- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
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giải quyết 
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thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

một số nội dung của Luật Nhà ở. 
- Công văn số 6151/HD-SXD-QLN&CS ngày 31 
tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng vê công tác 
chuyển giao, tiêp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyêt định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thê, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
- Quyêt định số 133/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc 
công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực nhà ở liên quan đên bãi bỏ thành phần hồ 
sơ vê xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 
2023 của Bộ Xây dựng vê việc thực hiện quy định 
liên quan đên bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

4 Cho thuê nhà ở 
cũ thuộc sở hữu 
nhà nước 

Không quá 
30 ngày, kể 
từ ngày cơ 
quan tiêp 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 

Không - Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

nhận hồ sơ 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Thị Sáu, 
Quận 3) 

tiêt và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Nhà ở; 
- Quyêt định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thê, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
- Quyêt định số 133/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc 
công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực nhà ở liên quan đên bãi bỏ thành phần hồ 
sơ vê xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 
2023 của Bộ Xây dựng vê việc thực hiện quy định 
liên quan đên bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

5 Bán ở nhà cũ 
thuộc sở hữu nhà 
nước 

Không quá 
45 ngày, kể 
từ ngày đơn 
vị quản lý 
vận hành 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Nhà ở; 
- Quyêt định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
- Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ 
sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 tháng 3 năm 
2023 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định 
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ XÂY DựNG 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Nhà ở 
1 Thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu 
Nhà nước 

- 30 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- 60 ngày, 
trường hợp 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Không - Luật Nhà ở ngày 18/6/2014; 
- Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật Nhà ở. 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phải xét duyệt, 
tổ chức chấm 
điểm. 

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Nhà ở; 
- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD 
ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục 
hành chính được thay thế, sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh 
doanh bất động sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

2 Thuê nhà ở 
công vụ thuộc 
thẩm quyền 
quản lý của Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh 

20 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đề nghị 
của cơ quan, tổ 
chức đang trực 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Không - Luật Nhà ở ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Nhà ở; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiêp quản lý 
người thuê nhà 
ở công vụ 

- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ; 
- Thông tư số 09/2015/TT-BXD 
ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ Xây dựng; 
- Quyêt định số 837/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ tục 
hành chính được thay thê; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

3 Thẩm định giá 
bán, thuê mua, 
thuê nhà ở xã 
hội được đầu tư 
xây dựng theo 
dự án bằng 
nguồn vốn 
ngoài ngân sách 

30 ngày kể từ 
ngày nhận 
được Hồ sơ 
hợp lệ đê nghị 
thẩm định giá 
của chủ đầu tư 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Không - Thông tư số 20/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 
vê hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ vê phát 
triển nhà ở xã hội; 
- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 

1. Điều chỉnh 
trình tự thực 
hiện như sau: 
- Bước 1: Chủ 
đầu tư trực 
tiêp nộp 01 bộ 
hồ sơ (bản sao 
có chứng thực) 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhà nước trên 
phạm vi địa bàn 
tỉnh 

ngày 01 tháng 4 năm 2021 Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015; 
- Quyết định số 1039/QĐ-BXD 
ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 
- Công văn số 2693/UBND-ĐT 
ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc 
thẩm định giá bán, giá cho thuê và 
giá cho thuê mua nhà ở xã hội 
được đầu tư xây dựng theo dự án 
không phải bằng vốn đầu tư công, 
vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

đến Sở Xây 
dựng nơi có 
dự án để đề 
nghị tổ chức 
thẩm định giá 
bán, giá cho 
thuê, giá cho 
thuê mua nhà 
ở xã hội do 
mình đầu tư 
xây dựng. 
- Bước 2: 
Thẩm định 
+ Trường hợp 
chủ đầu tư đã 
hoàn thành 
xong việc xây 
dựng nhà 
ở xã hội và đã 
được kiểm toá 
n về chi phí 
của dự án theo 
quy định thì 
Sở Xây dựng 
có thể căn cứ 
vào báo cáo 
kiểm toán để 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thẩm định giá 
bán, giá cho 
thuê, giá cho 
thuê mua nhà 
ở xã hội của 
dự án. 
+ Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được Hồ 
sơ hợp lệ đề 
nghị thẩm định 
giá của chủ 
đầu tư, Sở Xây 
dựng có trách 
nhiệm tổ chức 
thẩm định và 
có văn bản 
thông báo kết 
quả thẩm định 
cho chủ đầu 
tư, trong đó 
nêu rõ các nội 
dung đồng ý 
và nội dung 
cần chỉnh sửa 
(nếu có). 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2. Cơ quan 
thực hiện: Sở 
Xây dựng 
(Công văn số 
2693/UBND-
ĐT ngày 03 
tháng 8 năm 
2022 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về 
việc giao Sở 
Xây dựng là 
cơ quan tiếp 
nhân hồ sơ và 
thực hiện thẩm 
định giá bán, 
giá cho thuê 
và giá cho 
thuê mua nhà 
ở xã hội được 
đầu tư xây 
dựng theo dự 
án không phải 
bằng vốn đầu 
tư công, vốn 
nhà nước 
ngoài đầu tư 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công). 

II. Lĩnh vưc hoat đông xây dưng • • • o «/ • o 

1 Cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng 
lần đầu hạng II, 
hạng III 

20 ngày 
kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

- Lệ phí: 
300.000 

đồng/chứng 
chỉ; 

- Chi phí sát 
hạch: 

300.000 
đồng/lượt 
sát hạch 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính ban hành 
mới; thủ tục hành chính được thay 
thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 
- Quyết định số 702/QĐ-BXD 
ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố điều 
chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Xây dựng về việc ban hành quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 
12 tháng 10 năm 2021 về việc 
dừng thu chi phí bù đắp đầu tư 
xây dựng phần mềm sát hạch; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 
13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây 
dựng về việc thực hiện quy định 
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy. 

2 Cấp điều chỉnh 
hạng chứng chỉ 

20 ngày 
kể từ ngày 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 

- Lệ phí: 
300.000 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành nghê hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

đồng/chứng 
chỉ; 

- Chi phí sát 
hạch: 

300.000 
đồng/lượt 
sát hạch 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung vê quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghê kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng vê việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ tục 
hành chính được thay thế; thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 
- Quyết định số 702/QĐ-BXD 
ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng vê việc công bố điêu 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Xây dựng về việc ban hành quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 
12 tháng 10 năm 2021 về việc 
dừng thu chi phí bù đắp đầu tư 
xây dựng phần mềm sát hạch; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 
13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây 
dựng về việc thực hiện quy định 
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy. 

3 Cấp điều chỉnh, 
bổ sung nội 
dung chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III 

20 ngày 
kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

- Lệ phí: 
150.000 

đồng/chứng 
chỉ; 

- Chi phí sát 
hạch: 

300.000 
đồng/lượt 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sát hạch số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính ban hành 
mới; thủ tục hành chính được thay 
thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 
- Quyết định số 702/QĐ-BXD 
ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố điều 
chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Xây dựng về việc ban hành quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 
12 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng về việc dừng thu chi 
phí bù đắp đầu tư xây dựng phần 
mềm sát hạch; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 
13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây 
dựng về việc thực hiện quy định 
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy. 

4 Cấp chuyển đổi 
chứng chỉ hành 
nghề hoạt động 
xây dựng hạng 
II, hạng III của 
cá nhân người 
nước ngoài 

25 ngày 
kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Lệ phí: 
300.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Tài chính quy định mức thu, chê 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiên trúc sư; 
- Quyêt định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ tục 
hành chính được thay thê; thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 
- Quyêt định số 702/QĐ-BXD 
ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố điều 
chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyêt định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Xây dựng về việc ban hành quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

12 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
Xây dựng vê việc dừng thu chi 
phí bù đắp đầu tư xây dựng phần 
mêm sát hạch. 

5 Cấp chứng chỉ 
năng lực hoạt 
động xây dựng 
lần đầu hạng II, 
hạng III 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Lệ phí: 
1.000.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung vê quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghê kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
vê việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới; thủ tục hành 
chính được thay thế; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

6 Cấp điều chỉnh, 
bổ sung nội 
dung chứng chỉ 
năng lực hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(địa chỉ: 60 
Trương Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, Quận 
3) 

Lệ phí: 
500.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 
năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới; thủ tục hành 
chính được thay thế; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, Lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ XÂY 
DỰNG 

STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

I. Lĩnh vực Nhà ở 
1 Thủ tục công nhận 

chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở thuộc 
thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
(trong trường hợp có 
nhiều nhà đầu tư dự 
án xây dựng nhà ở 
thương mại được 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư theo 
pháp luật về đầu tư) 

20 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

Sở Xây 
dựng (địa 
chỉ: 60 
Trương 
Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Không - Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 
30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 
11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành 
mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 
động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

II. Lĩnh vực Hoạt đông xây dựng • • • o «/ • o 

1 Cấp gia hạn chứng 
chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng hạng 
II, hạng III 

20 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

Sở Xây 
dựng (địa 
chỉ: 60 
Trương 

- Lệ phí: 
150.000 

đồng/chứng 
chỉ; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 
2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 



STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

sơ hợp lệ Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

- Chi phí sát 
hạch: 

300.000 
đồng/lượt 
sát hạch 

Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 
tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính được 
thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 
tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục 
vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21 
tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về 
việc ban hành quy định về chi phí sát hạch 
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STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12 tháng 
10 năm 2021 về việc dừng thu chi phí bù 
đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 
tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng về 
việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

2 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề hoạt động 
xây dựng hạng II, 
hạng III (trường hợp 
chứng chỉ mất, hư 
hỏng) 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây 
dựng (địa 
chỉ: 60 
Trương 
Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Lệ phí: 
150.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 
2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 
tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành chính 
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STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

ban hành mới; thủ tục hành chính được 
thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 
tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục 
vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21 
tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng về 
việc ban hành quy định về chi phí sát hạch 
phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; 
- Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12 tháng 
10 năm 2021 về việc dừng thu chi phí bù 
đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch; 
- Công văn số 890/BXD-VP ngày 13 
tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng về 
việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

3 Cấp gia hạn chứng 
chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng hạng 
II, hạng III 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

Sở Xây 
dựng (địa 
chỉ: 60 
Trương 

Lệ phí: 
500.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 
2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

sơ hợp lệ Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 
tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính được 
thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Văn bản số 3065/BXD-HĐXD ngày 
02/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc gia 
hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng của tổ chức. 

4 Cấp lại chứng chỉ 
năng lực hoạt động 
xây dựng hạng II, 
hạng III (do mất, hư 

10 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

Sở Xây 
dựng (địa 
chỉ: 60 
Trương 

Lệ phí: 
500.000 

đồng/chứng 
chỉ 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 
2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

-ỊỊ» 

hỏng) sơ hợp lệ Định, 
phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3) 

Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 
tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 
tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính được 
thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ XÂY DựNG 

STT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Nhà ở 
1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 
20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 



STT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 
quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy 
mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha 
và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn); 
Dự án không phân biệt quy mô diện 
tích, số lượng nhà ở nhưng thuộc khu 
hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử 
(được xác định trong các đồ án quy 
hoạch) 

hành một số điều của Luật Nhà ở; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
(Bãi bỏ theo Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

2 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô 
sử dụng đất dưới 10ha 

hành một số điều của Luật Nhà ở; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
(Bãi bỏ theo Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

3 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở thương mại theo 
hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định 
tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

- Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ; 
- Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
(Được thay thế bởi thủ tục Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều 
nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương 
đầu tư theo pháp luật về đầu tư)) 
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STT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 
4 Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự 

kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách trên địa bàn Thành 
phố 

- Luật Nhà ở năm 2014; 
- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý 
nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội; 
(Lý do bãi bỏ: hiện nay, Bộ Xây dựng chưa ban hành Quyết định công bố 
đối với thủ tục hành chính này. Sở Xây dựng sẽ có văn bản đề nghị Bộ Xây 
dựng rà soát, công bố TTHC để Thành phố thực hiện công bố danh mục) 

II. Lĩnh vực Hoạt đông xây dựng • • • o «/ • o 

1 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động 
xây dựng hạng II, III (trường hợp 
chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/2014; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục 
hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 

2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động 
xây dựng hạng II, III (đối với trường 
hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d 
Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 
100/2018/NĐ-CP) 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/2014; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục 
hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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STT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 
dựng. 
(Được thay thế bởi thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng); Cấp gia hạn 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III) 

3 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng hạng II, hạng III 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/2014; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục 
hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
(Được thay thế bởi thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng); Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng hạng II, hạng III) 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
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48 CÔNG BÁO/Số 82+83/Ngày 15-5-2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1627/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In 

và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyên thông tại Tờ trình sô 
06/TTr-STTTT ngày 02 tháng 3 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và 
Truyền thông gồm: 01 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi và 02 thủ 
tục hành chính bãi bỏ. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự IV.26, IV.27, IV.28, IV.29, 
IV.30 ban hành kèm theo Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 
2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông được 
chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT bản, in và phát hành • • • ' 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

lệ P
p

 Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 
01 Xác nhận thay 

đổi thông tin 
đăng ký hoạt 
động cơ sở in 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông (số 59, 
Đường Lý Tự 
Trọng, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1) 

Không - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 
của Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 
của Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 
của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị 
định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 
06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

lệ P
p

 Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định vê hoạt 
động in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyên thông vê việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc 
phạm vi, chức năng, quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyên thông. 
- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 
Truyên thông Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

ệ 

*ể 
-3 P

p
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 
01 Cấp giấy phép 

hoạt động in 
15 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Sở Thông tin 
và Truyên 
thông (số 59, 
Lý Tự Trọng, 
Phường Bến 

Không - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định vê hoạt động in; 
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

ệ 

*ể 
-3 P

p
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
Nghé, Quận 1) Chính phủ quy định vê hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định vê hoạt động in và Nghị định 
số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 
quy định vê hoạt động in; 
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu, 
khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 
19/6/2014 của Chính phủ quy định vê hoạt động in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên 
thông vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức 
năng, quản lý của Bộ Thông tin và Truyên thông. 
- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyên thông 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

ệ 

*ể 
-3 

Cu 
a

 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

02 Cấp lại giấy 
phép hoạt động 
in 

07 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Sở Thông tin 
và Truyền 
thông (số 59, 
Lý Tự Trọng, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1) 

Không - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 
số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 
quy định về hoạt động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, 
khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 
19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

ệ 

*ể 
-3 P

p
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
năng, quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

03 Xác nhận đăng 
ký hoạt động cơ 
sở in 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 
(số 59, Lý Tự 
Trọng, Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in; 
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 
số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 
quy định về hoạt động in; 
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, 
khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

ệ 

*ể 
-3 P

p
 Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
19/6/2014 của Chính phủ quy định vê hoạt động 
in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông 
vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, 
In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của 
Bộ Thông tin và Truyên thông. 
- Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyên thông 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

01 

Đăng ký sử dụng máy 
photocopy màu, máy in có 
chức năng photocopy màu 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ quy định vê hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 60/2014/NĐ-
CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định vê hoạt động in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyên thông vê việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng, 



STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

02 Chuyển nhượng máy 
photocopy màu, máy in có 
chức năng photocopy màu 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-
CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. 
- Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng, 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.05.2023 15:33:18 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1629/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 2024/TTr-SCT 
ngày 13 tháng 4 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 12 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

Thủ tục có thứ tự A2.I.4, A2.I.5, A2.I.6 ban hành kèm theo Quyết định số 
281/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công Thương. 

Thủ tục có số thứ tự: A.2.I.1, A.2.I.2, A.2.I.3, A.2.II.1, A.2.II.2, A.2.II.3, 
A.2.II.4, A.2.II.5, A.2.II.6 ban hành kèm theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 
24 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu 
thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công 
Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí Tên VBQPPL quy định Ghi chú 

I Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng (03 TTHC) 

1 Cấp Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

7 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 

thành phố 
Thủ Đức 

Doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
hoặc hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
1.100.000 đồng/ 
lần thẩm định/ 
hồ sơ 

- Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp phép sản xuất rượu, giấy 
phép sản xuất thuốc lá. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 10 ngày làm 
việc còn 7 ngày 
làm việc 

2 Cấp lại Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 

thành phố 
Thủ Đức 

Doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 
hoặc hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
1.100.000 đồng/ 
lần thẩm định/ 
hồ sơ 

- Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp phép sản xuất rượu, giấy 
phép sản xuất thuốc lá. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 

3 Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp phép sản xuất rượu, giấy 
phép sản xuất thuốc lá. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 



sung/ bị bãi bỏ thuộc chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

II Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 TTHC) 
4 Cấp Giấy phép 

bán lẻ rượu 
7 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 

thành phố 
Thủ Đức 

Phí thẩm định: 
- Doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh, 
cá nhân: 400.000 
đồng/ điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 

- Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 10 ngày làm 
việc còn 7 ngày 
làm việc 

5 Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
bán lẻ rượu 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh, 
cá nhân: 400.000 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 
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đồng/ điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
Ghi chú: Việc 
thu phí chỉ thực 
hiên đối với các 
trường hợp thay 
đổi địa điểm hoặc 
điều kiên kinh 
doanh, không thu 
phí đối với 
trường hợp sửa 
đổi tên thương 
nhân. 
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Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ rượu 

làm 05 ngày 
việc kể từ 

ngày nhận 
hồ sơ hợp 

đủ 
lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 

thành phố 
Thủ Đức 

Không - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/09/2017 của Chính phủ về kinh 
doanh rượu. 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 
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07 ngày làm 
viêc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lê. 

8 

Cấp Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

07 ngày làm 
viêc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lê. 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyên, 

thành phố 
Thủ Đức 

- Doanh nghiêp, 
hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh, 
cá nhân: 400.000 
đồng/ điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 

- Doanh nghiêp, 
hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh, 
cá nhân: 400.000 
đồng/ điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
Ghi chú: Viêc 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biên pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biên pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá. 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều 
kiên đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định liên quan đến 
điều kiên đầu tư kinh doanh thuốc lĩnh 
vực quản lý Nhà nước của Bộ Công 
Thương; 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 15 ngày làm 
viêc còn 7 ngày 
làm viêc 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 15 ngày làm 
viêc còn 7 ngày 
làm viêc 

Q o> 

0 

o 
o>> 
8 
+ 
00 C5 

CTQ 

2 
0 

Lo 

LO 



doanh, không thu 
phí đối với 
trường hợp sửa 
đổi tên thương 
nhân. 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ Công thương quy 
định chi tiết một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kinh doanh thuốc 
lá. 
- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT 
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của các Nghị định liên quan đến 
kinh doanh thuốc lá; 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung/ bị bãi bỏ thuộc chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

9 Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

07 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ Công thương quy 
định chi tiết một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kinh doanh thuốc 
lá. 
- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT 
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của các Nghị định liên quan đến 
kinh doanh thuốc lá; 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung/ bị bãi bỏ thuộc chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 15 ngày làm 
việc còn 7 ngày 
làm việc 

10 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

10 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 

quận, 
huyện, 

thành phố 

- Doanh nghiệp, 
hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định 

Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 15 ngày làm 
việc còn 10 
ngày làm việc 
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Thủ Đức định. 
- Hộ kinh doanh: 
400.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 

mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chê kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyêt định số 2454/QĐ-BCT ngày 
10/7/2018 của Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh 
doanh khí thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

11 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Thủ Đức 

- Doanh nghiệp, 
hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh: 
400.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
Ghi chú: Việc 

mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chê kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyêt định số 2454/QĐ-BCT ngày 
10/7/2018 của Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh 
doanh khí thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

Thời gian giải 
quyêt rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 

11 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Doanh nghiệp, 
hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh: 
400.000 đồng/ 
điểm kinh 
doanh/ lần thẩm 
định. 
Ghi chú: Việc 

mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chê kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyêt định số 2454/QĐ-BCT ngày 
10/7/2018 của Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh 
doanh khí thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

Thời gian giải 
quyêt rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 

11 Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

thu phí chỉ thực 
hiện đối với các 
trường hợp thay 
đổi địa điểm hoặc 
điều kiện kinh 
doanh, không thu 
phí đối với 
trường hợp sửa 
đổi tên thương 
nhân. 

mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chê kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa. 
- Quyêt định số 2454/QĐ-BCT ngày 
10/7/2018 của Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh 
doanh khí thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

Thời gian giải 
quyêt rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 
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05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

12 Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG 
chai 

Không Thời gian giải 
quyết rút ngắn 
từ 7 ngày làm 
việc còn 5 ngày 
làm việc 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.05.2023 15:33:29 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1630/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng4 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sô 2156/TTr-STC-VP ngày 17 tháng 
4 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính bãi bỏ 
lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính có thứ tự A.II.1, A.II.2, A.II.3, 
A.II.4, C.I.1, C.I.2, C.I.3 ban hành kèm theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

2 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

3 Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

4 

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ 
sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ 
do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố 
quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây 
dựng công trình tại vị trí mới 

Quyết định số 25/QĐ-BTC ngày 11/ 01/2021 của Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 



A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TT Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 
Thủ tục điều chuyển tài sản nhà 
nước tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính 

2 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính 

3 
Thủ tục thanh lý tài sản nhà 
nước tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 12.05.2023 15:33:48 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1697/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, quận, huyện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; Nghị định sô 107/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 
phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phô về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 1940/TTr-SCT ngày 
11 tháng 4 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
quận, huyện đã được tái cấu trúc. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung công bố cho các 
thủ tục có số thứ tự 10, 11, 12 tại Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 
năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ 

ĐỨC, QUẬN, HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

Stt rri /V ^ 1 /V • 1 /V Tên quy trình nội bộ 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 

01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai 

02 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai 

03 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai 
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QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 01 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (theo mẫu) 01 Bản chính 

02 Hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có 
giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực 01 Bản sao 

03 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy 01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa -
Văn phòng HĐND 
và UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm 
kinh doanh/lần thẩm định. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 
Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ á c 
y £ 

rẸ 
c

n
 ổ T Giờ hành 

chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận một 
cửa 

0.5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
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đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hen trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
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của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ 
phòng Kinh tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

02 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
chưa hợp 
lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

05 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
hợp lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 
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B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 
hoặc 

văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (văn bản yêu 
cầu sửa đổi bổ sung, 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lý 
do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu và 
phát hành văn bản, 
chuyển kết quả về 
bộ phận một cửa". 

B6 Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận một 
cửa Theo 

Giấy hẹn Kết quả 
- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai (Mâu sô 05 Nghị định sô 87/2018/NĐ-CP) 
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5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu 
số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai (Mẫu số 05 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiện hành. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện... 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: 
do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 
của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... 
tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan 
và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
-Như trê:n; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: ... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mâu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN ẳ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 
chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT,®. 
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Chú thích: 
(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
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QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 02 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện (theo mẫu) 01 Bản chính 

02 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung 
thay đổi 01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa -
Văn phòng HĐND 
và UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm 
kinh doanh/lần thẩm định. 
Ghi chú: Việc thu phí chỉ thưc hiện 
đối với các trường hợp thay đổi địa 
điểm hoặc điều kiện kinh doanh, 
không thu phí đối với trường hợp sửa 
đổi tên thương nhân. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 
Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 

theo mục I 
B1 

Kiểm tra, Bộ phận một 0.5 ngày BM 01 1. Tiếp nhận trực 
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tiếp nhận 
hồ sơ 

cứa làm việc BM 02 
BM 03 

tiếp: 
- Trường hợp hồ 
sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực 
hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cứa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và 
xứ lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ 



84 CÔNG BÁO/Số 82+83/Ngày 15-5-2023 

sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì 
thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để 
tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung 
không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể 
từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ đến 
công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Kinh 
tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

01 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
chưa hợp 
lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

Công chức tiếp 
nhận hồ sơ và xem 
xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên 
viên thụ lý dự thảo 
văn bản yêu cầu 
bổ sung hồ sơ (sau 
khi nhận được hồ 
sơ hoàn chỉnh từ 
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02 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
hợp lệ) 

từ chối 
cấp phép 

người dân, thì thực 
hiện tiếp từ B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết 
quả giải quyết 
TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 

hoặc 
văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
văn bản trình lãnh 
đạo UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC 

B4 

Ký duyệt 

Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (văn bản 
yêu cầu sửa đổi bổ 
sung, Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
hoặc văn bản từ 
chối nêu rõ lý do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu 
và phát hành văn 
bản, chuyển kết 
quả về bộ phận 
một cửa". 
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B6 Trả kết Bộ phận một - Trả kết quả cho 
quả, lưu hồ cứa Theo Kết quả 

Tổ chức/cá nhân. 
sơ Giấy hẹn Kết quả 

- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sứ dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 
12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cứa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 
12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cứa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sứ dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 
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- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 
Sở Công Thương. 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp 
lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày 
... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
- Như trên; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: • • •. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mâu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN ẳ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: do 
cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT51. 
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Chú thích: 
(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
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QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 03 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện (theo mẫu) 01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa - Văn phòng 
HĐND và UBND quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời 

gian 
Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ 

theo mục I 
B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận một 
cửa 

0.5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
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chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
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nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ 
phòng Kinh tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

01 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
chưa hợp 
lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

02 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
hợp lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết quả 
giải quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 
hoặc 

văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC 
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B4 

Ký duyệt 

Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (văn bản yêu 
cầu sửa đổi bổ sung, 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lý 
do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu và 
phát hành văn bản 

B6 Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận một 
cửa Theo 

Giấy hẹn Kết quả 
- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 12 
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 12 
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Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 
Sở Công Thương. 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp 
lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày 
... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
- Như trên; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: • • •. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mâu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN ẳ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT51. 
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Chú thích: 
(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


